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KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2017 - 2018
Môn : Toán 9  ( Thời gian 90  phút)


I -  TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) .   Hãy chọn  câu trả lời đúng nhất ghi vào giấy thi .
Câu 1: Phương trình x + 2y = 4 có nghiệm (x ; y ) là: 

A. ( 2 ; 1) .       B.  ( 1 ; 2) .        C.  ( - 1; 3) .          D . ( 4 ; - 2).
Câu 2:  Hệ phương trình [image: image2.png]


 có nghiệm (x ; y) là:

     A.  (2 ; 1) .                B.  ( - 2 ; - 1).             C.    (1 ; 1).            D . ( - 1 ; - 1). 
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = - 3x2.  Khi đó f( - 1) là:
A.   3 .            B.   – 3 .                     C.   – 6.               D.  6 .    
Câu 4:  Phương trình 3x2 +  2x  –  5 = 0 có 2 nghiệm là: 
A.   - 1 và  [image: image4.png]


.              B . - 1 và  [image: image6.png]


.           C.  1 và  [image: image8.png]


.              D .  - 1 và  [image: image10.png]


 .
Câu 5:  Cho đường tròn tâm O, có góc ở tâm AOB bằng 60o. Khi đó số đo cung nhỏ AB bằng:

A. 40o.            B  . 120o.            C .   30o.              D.  60o. 

Câu 6:  Cho đường tròn tâm O có góc nội tiếp ABC  chắn cung nhỏ AC, số đo cung nhỏ AC bằng  80o. Khi đó số đo góc ABC bằng:

A. 160o .      
     B. 40o .                       C. 100o.                D. 80o.
II - TỰ LUẬN  (7 điểm).
Câu 1: ( 1 điểm). Giải phương trình: 2x2 – 5x + 1 = 0.
Câu 2: ( 1,5 điểm). Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng ba lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị, và nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số mới ( có hai chữ số) bé hơn số cũ 45 đơn vị. 
Câu 3: ( 1 điểm).  Cho hàm số y = ax2 
a) Biết đồ thị của hàm số đi qua điểm M(1 ; - 2). Tìm hệ số a.
b) Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được ở phần  a).
Câu 4: ( 3,5 điểm). Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường tròn.
a) Chứng minh [image: image12.png]A+ BSM = 2.CMN



.
b) Chứng minh AM . AN = AB . AC.
c) Từ A kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn tại D. Tính độ dài AD nếu AB = 9 cm, AC = 16 cm.
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
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I -  TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	D
	B


II - TỰ LUẬN  (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	2 nghiệm là [image: image14.png]


;  [image: image16.png]



	1

	2
	Gọi chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b ( 1 ≤ a, b ≤ 9; a, b [image: image18.png]


N

Ta có hệ phương trình [image: image20.png]—a+3b=3
a—b=5
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Vậy số cần tìm là 95
	1,5

	3
	a
	a = - 2
	  0,5

	
	b
	Vẽ đúng Parabol
	0,5

	4
	a
	Vẽ hình, Viết đúng GT, KL. 
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A+BSM = 3 (sdCN — sdBM + sdBM + sdCN) = sdCN = 2CBN




	0,5

1,0

	
	b
	[image: image27.png]AAMC «» AABN



 (g-g)  ⇒AM . AN = AB . AC 
	1,0

	
	c
	[image: image29.png]AACD v» AADB



 (g – g) ⇒ AD2 = AC . AB = 16 . 9 ⇒ AD = 12 cm
	1,0























